Bài 1:  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 250 vòng, cuộn thứ cấp 4000 vòng.

  a, Máy đó là máy tăng thế hay hạ thế?

  b, Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?


c, Điện trở của đường dây truyền đi là 60
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, công suất truyền đi là 1 000 000W. Tính công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt trên dây?

Bài 2:  Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm, A nằm trên trục chính cách thấu kính 8cm, vật AB cao 1 cm. 

a/ Dựng ảnh A’B’của AB tạo bởi thấu kính hội tụ, nêu đặc điểm của ảnh.

b/ Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và tính độ cao của ảnh A’B’.

Bài 3:   Một vật sáng  AB = 2cm có dạng mũi tên được đặt vuông góc 
với trục chính của một thấu kính hội tụ  có tiêu cự f = 12cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 16cm.
 a. Dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hội tụ, nêu đặc điểm của ảnh.

 b. Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và tính độ cao của ảnh A’B’.

 c. Giả sử vật AB có thể di chuyển trên trục chính. Hãy tìm khoảng cách từ AB 
đến TK ( OA=?) để có thể thu được ảnh thật; ngược chiều; bằng vật.
Bài 4:  Hình vẽ dưới đây cho biết xy là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng và S’ là ảnh của điểm sáng qua thấu kính đã cho:
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a. Ảnh S’của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì?

b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 

Bài 5:  Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ)
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a. Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì ?

b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 

Bài 6:  Cho xy là trục chính của một thấu kính, S’ là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính (Hvẽ)
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a. Ảnh S’ của điểm S là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao? Thấu kính trên là loại thấu kính gì ?

b. Trình bày cách vẽ để xác định quang tâm O, các tiêu điểm F và F’ của thấu kính? 

Bài 7:  Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự 12cm. Vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính  và cách thấu kính 36 cm. 

a) Hãy dựng ảnh A/B/ của AB.

b) Dùng phương pháp hình học tính : Chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.  

Bài 8:  Cho thấu kính có tiêu cự 15 cm, một vật AB cao 2,5 cm vuông góc với trục chính cách thấu kính 30 cm. Hãy thực hiện cho 2 loại thấu kính: Hội tụ và phân kỳ với các yêu cầu sau:

a) Vẽ ảnh của vật qua thấu kính?

b) Dùng kiến thức hình học tính vị trí, độ lớn của ảnh?

Bài 9:  Một người dùng một kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát vật nhỏ cao 0,5cm, vật đặt cách kính 6cm.

a. Hãy dựng ảnh của vật qua kính lúp và cho biết ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? 

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính. Ảnh của vật đó cao bao nhiêu?

Bài 10:   Một học sinh quan sát một toà nhà cao 40m. Biết học sinh đứng cách toà nhà 100m và đường kính nhãn cầu là 24mm.
   a.Tính chiều cao ảnh cũa toà nhà hiện ra trên võng mạc HS?

   b. Tính tiêu cự của thuỷ tinh thể trong trường hợp trên?

Bài 11:   Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước ở 200 C đến 1000C là bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung của nước là xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K).  A. 209.104J.
B.  418.103J.
C.  5.102J.
D. 1672.102J.

Bài 12:   Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước ở nhiệt độ 200 C. Người ta thả vào bình một miếng sắt khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 750C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài, nhiệt dụng riêng của nhôm là 0,92.103 J/(kg.K); của nước là 4,18.103 J/(kg.K); của sắt là 0,46.103 J/(kg.K). Nhiệt độ của nước khi bắt đầu cân bằng là:

A. t = 10 0C.             B. t = 150 C.

C. t = 200 C.              D. t = 250 C.

Bài 13:   
Mét chiÕc xe ph¶i ®i tõ ®Þa ®iÓm A ®Õn ®Þa ®iÓm B trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh lµ t. NÕu xe chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B, víi vËn tèc v1=48km/h. Th× xe sÏ ®Õn B sím h¬n 10 phót so víi quy ®Þnh. NÕu chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B víi vËn tèc v2=12km/h. Xe sÏ ®Õn B chËm h¬n 30 phót so víi thêi gian quy ®Þnh.


a.   T×m chiÒu dµi qu·ng ®­êng AB vµ thêi gian quy ®Þnh t.


b.   §Ó chuyÓn ®éng tõ A ®Õn B ®óng thêi gian quy ®Þnh t. Xe chuyÓn ®éng tõ A ®Õn C (trªn AB) víi vËn tèc v1 = 48km/h råi tiÕp tôc chuyÓn ®éng tõ C ®Õn B víi vËn tèc v2=12km/h. TÝnh chiÒu dµi qu·ng ®­êng AC. 
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